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                         THUYẾT MINH  MÔ TẢ GIẢI PHÁP
                         VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  SÁNG KIẾN

     1. Tên sáng kiến: “Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong bộ môn Sinh học 9”
     2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: 
     
Những bài học có liên quan đến bảo vệ môi trường trong chương trình sinh 
học 9.
    
Áp dụng với đối tượng học sinh  khối lớp 9 trường trung học cơ sở (THCS) Nguyễn  Thế Bảo
     3. Mô tả các giải pháp cũ thường làm:
 Môi trường ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ về khoa học kĩ thuật đã đưa nền kinh tế thế giới lên một tầm cao mới, có nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên với việc áp dụng công nghệ hiện đại đã sản xuất ra các sản phẩm hàng hóa với số lượng khổng lồ, có thể cung cấp cho toàn thế giới. Song song với lợi ích đó thì con người phải chịu hậu quả vô cùng to lớn do môi trường ô nhiễm mang lại, đó là bầu không khí bị ô nhiễm trầm trọng, nguồn nước bị nhiễm bẩn, nguồn tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, gây mất cân bằng sinh thái từ đó gây ảnh hưởng đến đời sống con người và các sinh vật khác. Ngoài ra một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng trên là do sự yếu kém về khoa học xử lý chất thải, sự thiếu ý thức, thiếu hiểu biết của con người đã gây nên vấn đề môi trường  ô nhiễm nghiêm trọng.
 Giáo dục bảo vệ môi trường là một vấn đề cấp bách có tính toàn cầu và là vấn đề có tính khoa học, tính xã hội sâu sắc. Phương pháp giáo dục môi trường hiệu quả nhất là giáo dục kiến thức về môi trường trong một môi trường cụ thể nhằm hướng đối tượng giáo dục có hành động bảo vệ môi trường. Đặc biệt vấn đề này rất cần thiết cho các em học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.

 
Ở trường THCS thì nội dung giáo dục môi trường được lồng ghép tích hợp qua nhiều môn học có liên quan như Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục công dân. Thông qua giáo dục môi trường, các em được trang bị những kiến thức cơ bản về môi trường, vai trò của môi trường đối với con người và tác động con người đối với môi trường, phát triển kỹ năng bảo vệ và gìn giữ môi trường.

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên chỉ chú ý đến kiến thức cần hình thành ở bài học chứ chưa chú ý đến lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào bài học, nếu có chỉ là sơ sài.
       Từ thực tiễn giảng dạy, kết hợp với dự giờ của đồng nghiệp ở trường, tôi nhận thấy hiện nay giáo viên đã và đang áp dụng một số vấn đề về giáo dục bảo

vệ môi trường vào giảng dạy. Tuy vậy việc áp dụng còn lúng túng đặc biệt là biện pháp xây dựng câu hỏi, giáo viên thường sử dụng câu hỏi có sẵn, nhiều khi chưa sát với đối tượng học sinh, không kích thích phát huy được năng lực tự học của các em, làm cho các em thụ động trong việc lĩnh hội kiến thức và chưa vận dụng vào trong thực tế cuộc sống hàng ngày.
     Nguyên nhân:
* Về phía giáo viên:
      - Chưa có điều kiện tổ chức cho học sinh đi tìm hiểu thực tế về thực trạng của môi trường ở một số nơi ở địa phương mình sống.
      - Chưa cập nhật kiến thức thực tế sinh động nên chưa gây được sự chú ý nhiều của học sinh.
     - Các nguyên tắc cần đảm bảo khi khai thác các nội dung giáo dục môi trường đòi hỏi phải: Không làm thay đổi tính đặc trưng môn học, không biến bài học bộ môn thành bài học giáo dục môi trường. Khai thác nội dung giáo dục môi trường có chọn lọc, có tính tập trung vào chương mục nhất định, không tràn lan, tùy tiện. Phát huy cao độ các hoạt động tích cực nhận thức của học sinh và kinh nghiệm thực tế các em đã có, tận dụng tối đa mọi khả năng để học sinh tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Việc thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi giáo viên phải cập nhật tốt kiến thức về môi trường và có nhiều kinh nghiệm .

* Về phía học sinh:

      - Thực trạng học sinh ít tiếp xúc với thực tế nên chưa đánh giá hết mức độ ô nhiễm môi trường, còn thờ ơ trước sự ô nhiễm môi trường.

     - Bản thân học sinh là tác nhân trực tiếp gây ô nhiễm môi trường. Minh chứng cho điều này là hiện nay các em vẫn còn xả rác bừa bãi, bẻ cây, bẻ cành và thờ ơ trước những hành động gây ô nhiễm môi trường...
        Từ thực tế đó, bản thân tôi luôn mong muốn tìm tòi các biện pháp giáo dục cho học sinh về vấn đề bảo vệ môi trường trong các tiết học nhằm trang bị cho các em một hệ thống kiến thức đầy đủ về môi trường và kĩ năng bảo vệ môi trường, trở thành các tuyên truyền viên trong công tác bảo vệ môi trường, có thói quen sống vì một môi trường xanh - sạch - đẹp.
Là một giáo viên dạy môn Sinh học thì việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh là một yêu cầu không thể thiếu trong quá trình dạy học. Vậy việc giáo dục như thế nào có hệ thống và đạt hiệu quả. Tôi xin chọn Sáng kiến kinh nghiệm: “Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong bộ môn  Sinh học 9”

 4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu:
Thời gian thực hiện sáng kiến này bắt đầu từ năm học 2023-2024
  5. Nội dung:

       5.1. Mô tả giải pháp mới hoặc cải tiến:
Bảo vệ môi trường hiện nay là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Việt Nam nói riêng và của nhiều nước trên Thế giới nói chung. Chính vì thế Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục nhằm tác động lên thái độ, hành vi của học sinh bằng cách lồng ghép giáo dục môi trường trong các môn học ở cấp trung học cơ sở cũng như các cấp học khác. 

Chúng ta đang sống trong một môi trường ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Để ngăn chặn cải thiện tình trạng hiện tại cũng như tương lai, chúng ta cần có thế hệ có nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống con người và các loài sinh vật khác, cũng như trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường sống. Tuyên truyền giáo dục là giải pháp đem lại hiệu quả cao, trong đó giáo dục ở nhà trường có vai trò rất quan trọng hình thành cho các em ý thức bảo vệ môi trường.
           Để hình thành kiến thức kỹ năng,thái độ và phát huy năng lực tích cực của học sinh. Vì vậy trong việc giảng dạy  người giáo viên cần có nhiều phương pháp dạy học khác nhau và có nhiều biện pháp thực hiện. Khi soạn giáo án việc xây dựng câu hỏi giáo dục bảo vệ môi trường được giáo viên thường xuyên tiến hành ở các bài có tích hợp môi trường. Để mang lại kết quả cao trong việc thực hiện mục tiêu của mỗi phần, mỗi bài, mỗi chương phải thường xuyên xây dựng những câu hỏi liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường sẽ đưa học sinh vào những tình huống có vấn đề cần giải quyết, mà muốn giải quyết vấn đề đó thì học sinh phải tích cực vận động linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã có để hoàn thành nội dung giáo viên đưa ra. Đa số học sinh thường gặp khó khăn trong tiếp thu kiến thức bảo vệ môi trường cũng như việc áp dụng kiến thức bảo vệ môi trường vận dụng vào thực tế của mình. Vì vậy cần tăng cường vấn đề tích hợp bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay và lâu dài cho tương lai.
      Để lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học 9 hiệu quả cần thực hiện những giải pháp sau:
 Giải pháp 1: Đối với nhà trường
            -  Tổ chức các buổi sinh hoạt cho giáo viên và học sinh tham quan ngoại khoá tham quan các nơi chứa rác lớn.
  - Cần cung cấp sách báo cho học sinh để học sinh nắm bắt được các thông tin về môi trường.

 - Nhà trường có thể tổ chức các buổi thi  hoặc hội vui học tập với kiến thức tìm hiểu môi trường và bảo vệ môi trường.

Giải pháp 2:  Đối với giáo viên

   
- Sinh học là môn khoa học thực nghiệm, người giáo viên phải làm cho học sinh thấy được kiến thức phải gắn liền với thực tiễn. Vì vậy không những tổ chức cho học sinh tìm hiểu môi trường trên lớp học mà phải còn phải cho học sinh quan sát môi trường thực tế, mà muốn đạt hiệu quả cao thì giáo viên phải đi trước nơi quan sát  để tìm hiểu và lên kế hoạch cho cụ thể. 

         - Khi giao nhiệm vụ cho nhóm học sinh, thì giáo viên yêu cầu các thành viên trong nhóm phải tích cực hoạt động đóng góp ý kiến, vì mục đích của đề tài là mỗi học sinh phải có ý thức tốt trước môi trường.

   
- Giáo viên còn có thể cho học sinh chụp hình, quay phim lại những gì trong lúc quan sát môi trường, để cho các em thấy rõ được nguyên nhân hay hậu quả của ô nhiễm môi trường từ đó các em càng có ý thức bảo vệ môi trường hơn.

        - Khi tích hợp ý thức bảo vệ môi trường, giáo viên cần khẳng định lại bản thân của mỗi học sinh là một tuyên truyền viên tốt về bảo vệ môi trường từ đó ta có thể định hướng nghề nghiệp cho tương lai học sinh.
       - Giáo viên cần tích cực học hỏi nâng cao kiến thức đặc biệt là kiến thức thực tế về môi trường, tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng, internet, trong quá trình giảng dạy cần tích hợp kiến thức giáo dục môi trường thông qua các phần của bài để làm cho bài dạy thêm sinh động, hấp dẫn và thuyết phục hơn.       

       Để lồng ghép tốt vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường trong quá trình dạy học giáo viên cần áp dụng những biện pháp sau:
   * Biện pháp chung

      1. Giáo viên có thể giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ngay trong các hoạt động dạy của mình.

 
Nếu trong cấu trúc bài học nội dung có liên quan tới môi  trường được đặt ở cuối mỗi bài nên chiếm một nội dung rất nhỏ trong bài, tuy nhiên giáo viên nhất thiết không được coi là phần phụ mà dễ bỏ qua. Cần đưa vào mục tiêu giáo dục của bài. Giáo viên dẫn dắt gợi ý cho học sinh tự nói dựa trên hiểu biết của mình, sau đó giáo viên khuyến khích cho điểm đối với học sinh đưa ra những thông tin đúng ngoài sách giáo khoa.

          Ví dụ Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường . 

          Giáo viên cho học sinh tự đọc thông tin tìm hiểu sự tác động của con người tới môi trường qua các thời kỳ phát triển của xã hội - học sinh sẽ hiểu được thời kì nguyên thủy môi trường ít chịu tác động của con người, thời kỳ xã hội nông nghiệp đã chịu sự tác động chủ yếu của con người do hoạt động phá rừng làm rẫy, xây dựng khu dân cư......đặc biệt đến thời kỳ xã hội công nghiệp thì việc cơ giới hoá nông nghiệp, đô thị hoá....dẫn tới suy giảm môi trường.

           Tiếp theo giáo viên yêu cầu học sinh tự tìm hiểu những hoạt động của cộng đồng dân cư nơi mình đang sống có ảnh hưởng tới môi trường như thế nào? Cuối cùng tìm ra các biện pháp bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên.

 
Như vậy ta cứ tiến hành tích hợp ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh vào các bài học liên tục. Từ đó hình thành cho các em thói quen bảo vệ môi trường trước hết ở phương diện lý thuyết sau đó sẽ thành hành động cụ thể khi các em hiểu rõ vấn đề.

    2. Định hướng phương pháp giảng dạy bài học có liên quan tới môi trường.

           Để giảng dạy kiến thức có liên quan đến môi trường, giáo viên cần tích hợp một cách có hệ thống các kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường với kiến thức môn học thành nội dung thống nhất. Vì vậy kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường không phải muốn đưa vào lúc nào cũng được, mà phải căn cứ vào nội dung của bài học có liên quan với vấn đề môi trường mới có thể tìm chỗ thích hợp để đưa vào. Đối với môn Sinh học có thể áp dụng hai dạng khác nhau:

        - Dạng lồng ghép

 
Ở dạng này, các kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường đã có trong chương trình sách giáo khoa và trở thành một phần kiến thức môn học. Trong sách giáo khoa Sinh học 9 nội dung này có thể chiếm một vài chương. 

          Ví dụ chương I: Sinh vật và môi trrường chương II: Hệ sinh thái, chương III: Con người, dân số và môi trường, chương IV: Bảo vệ môi trường. 

Chiếm một mục, một đoạn trong bài học (lồng ghép một phần). Trong sách giáo khoa Sinh học 9: 

           + Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người. Trong bài này ở mục III có các biện pháp để hạn chế bệnh và tật di truyền ở người: “Đấu tranh chống sản xuất, thử, sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học và các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Sử dụng đúng cách các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc chữa bệnh”.

        + Bài 30: Di truyền học với con người: trong bài này ở mục III có nêu lên hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường.

      - Dạng liên hệ

         Ở dạng này các kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường không được đưa vào chương trình và sách giáo khoa nhưng dựa vào nội dung bài học, giáo viên có thể bổ sung kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường có liên quan với bài học qua giờ lên lớp.

          Trong sách giáo khoa sinh 9 có nhiều bài có khả năng liên hệ kiến thức bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, giáo viên cần xác định các bài học có khả năng lồng ghép và lựa chọn các kiến thức và vị trí có thể đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào bài một cách hợp lí. Muốn làm đựoc điều này đòi hỏi giáo viên phải luôn cập nhật các kiến thức về môi trường. 

          Để giảng dạy kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường đối với môn Sinh học lớp 9 người giáo viên có thể vận dụng nhiều phương pháp khác nhau sao cho phù hợp mục tiêu bài học.

      - Phương pháp tham quan, điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực địa.

      - Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề.

      - Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm của học sinh.

      - Phương pháp hoạt động thực tiễn.
        Trong đó dạy học hợp tác nhóm có ưu thế rõ rệt vì khi đó học sinh được thảo luận tìm ra kiến thức một cách chủ động. Chúng ta có thể chia nhóm hoạt động, mỗi nhóm thực hiện một nội dung bài học bằng cách giao nhiệm vụ.

       Ví dụ bài 54: Ô nhiễm môi trường - Sinh học 9.

        Muốn thực hiện nội dung này ta giao nhiệm vụ hoạt động cho từng nhóm.

   
    - Nhóm nói về ô nhiễm không khí
     
    - Nhóm nói về ô nhiễm nguồn nước....

        Trong đó, mỗi nội dung phải nêu được: Nguyên nhân, biện pháp hạn chế, liên hệ bản thân.
         Sau đó nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung và cho điểm. 

         Song để thực hiện được nội dung này yêu cầu người giáo viên phải có vốn kiến thức thực tế và biết cách tổ chức hoạt động và giao nhiệm vụ trước cho học sinh.
   3. Tích hợp kiến thức bảo vệ môi trường dưới các dạng trò chơi.

         Để thay đổi hình thức dạy - học cho học sinh đỡ nhàm chán (đặc biệt đối với phần sinh thái và môi trường) thì ta nên sử dụng phương pháp này

         Ví dụ bài 55 Ô nhiễm môi trường 

         Bài này gồm các nội dung: + Hạn chế ô nhiễm môi trường không khí.
                                + Hạn chế ô nhiễm môi trường nước.
                                + Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn.
                                                    + Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật.
          Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm về chuẩn bị các tình huống (mỗi nhóm 1 tình huống, 1 nội dung) sau đó các nhóm đưa ra tình huống và yêu cầu tổ khác giải quyết tình huống đó - xem biện pháp bảo vệ môi trường như thế đã hợp lý chưa, giải thích....

    4. Tổ chức ngoại khoá trong giờ thực hành.

         Trong những năm gần đây dưới sự tác động của con người, môi trường  có nhiều thay đổi cả tích cực và tiêu cực. Vì vậy tổ chức ngoại khoá cho cho học sinh đi đến những nơi có thay đổi tích cực, tiêu cực là một dịp để các em nắm chắc nội dung bài học, từ đó tìm ra phương pháp bảo vệ môi trường hiện tại và tương lai.

     * Biện pháp cụ thể:
       - Xác định được mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường của môn học.
       - Xác định mục tiêu giáo dục ý thức bảo vệ môi trường qua từng bài. 

       - Xác định mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường trên cơ sở trả lời các câu hỏi.
       - Xác định phương pháp giảng dạy bài học có liên quan tới môi trường.
   Những bài trong môn Sinh học 9 có tích hợp nội dung bảo vệ môi trường.

	STT
	Tên chương

	1
	Biến dị

	2
	Di truyền học với con người

	3
	Sinh vật và môi trường

	4
	Hệ sinh thái

	5
	Con người, dân số và môi trường

	6
	Bảo vệ môi trường


 Giải pháp 3: Đối với học sinh
        - Học sinh cần tích cực học hỏi, thu nhận thông tin từ mọi phương tiện, từ thực tế làm vốn kiến thức để vận dụng kiến thức thực tế vào bài học.

        - Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường.

       - Tuyên truyền vận động người thân cùng chung tay bảo vệ môi trường ở địa phương.
* Kết quả của sáng kiến:
Sau khi áp dụng sáng kiến vào trong việc giảng dạy trên, bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi nhận thấy kết quả rất khả quan: Tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng, tỉ lệ học sinh yếu kém giảm, tỉ lệ học sinh yêu thích các bài dạy có lồng ghép bảo vệ môi trường ngày càng nhiều. Sau đây là kết quả học sinh đạt được trong học kì 1 năm học 2023-2024:

-  Kết quả chất lượng bộ môn sinh học 9 HKI năm học 2023-2024
	Tổng số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	232
	70
	125
	34
	3

	%
	30.2
	53,9
	14,6
	1,3


      Qua quá trình áp dụng sáng kiến vào thực tế giảng dạy đã giúp học sinh:

       - Hình thành được những thói quen, hành động cụ thể để bảo vệ môi trường như không vứt rác bừa bãi, trồng cây xung quanh nhà ở, trường học.....

      - Không bị nhàm chán trong việc học tập, ham tìm hiểu về môi trường.
      - Qua các bài học khác nhau học sinh tự mình khám phá những cái mới nên giúp các em ngày càng yêu thích môn học hơn.
     - Khi cho học sinh tìm hiểu thực tế về môi trường các em rất thích và biết khám phá môi trường từ đó có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.
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   - Các em biết phân loại các chất thải rắn trong trường học, góp phần làm cho môi trường sạch đẹp hơn.
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5.2. Khả năng áp dụng của sáng kiến:
     
Với kết quả thực nghiệm trên, theo tôi sáng kiến sáng kiến “Lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong bộ môn Sinh học 9” có thể áp dụng cho việc dạy các bài có tích hợp kiến thức về môi trường trong môn sinh học 9 cũng như các bộ môn khác có liên quan đến vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường ở trường THCS Nguyễn Thế Bảo, các trường THCS khác trong toàn huyện Phú Hoà nói chung.
5.3. Đánh giá lợi ích kinh tế, xã hội của sáng kiến:
  
 Tích hợp kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh khối 9 là góp phần hình thành thái độ, hành vi ứng xử, quan niệm đạo đức, ý thức sống có trách nhiệm trước cộng đồng của các em học sinh trước xu thế phát triển của thời đại.

 Để giúp học sinh chưa biết vận dụng tốt kiến thức của môn học vào trong thực tiễn, chưa có ý thức  bảo vệ môi trường đến có ý thức tốt trách nhiệm của mình trước cộng đồng trong việc chung tay bào vệ môi trường - Bảo vệ hành tinh của chúng ta. Trên cơ sở đó nhen nhóm dần cho học sinh lòng ham mê, yêu thích bộ môn - giúp cho thầy, cô giáo nâng cao được hiệu quả giáo dục của mình và định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh khi còn trên ghế nhà trường.
          Học sinh biết tự phân loại các loại rác thải trong trường học vừa làm cho môi trường sạch đẹp, vừa góp phần có thêm thu nhập khi bán các loại rác thải có thể tái chế được, qua đó có thể giúp đỡ được một phần nào đó học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
       Qua việc lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong môn Sinh học lớp 9, tôi nhận thấy các em đã:

      - Nắm được những kiến thức cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường.

      - Dần hình thành thói quen và kĩ năng bảo vệ môi trường ở trường cũng như ở nhà.
      - Tham gia tích cực vào các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên.

      - Đấu tranh chống lại những hành vi phá hoại môi trường, có thái độ tôn trọng thiên nhiên.

      - Có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường sống.

     Sáng kiến đã có tác động tích cực, góp phần đổi mới cách tổ chức, thiết kế giờ dạy của giáo viên một cách sáng tạo, tạo hứng thú học tập cho học sinh...trong các bài học liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.
* Cam kết: Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trên là trung thực, không sao chép và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
   XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN                                            Tác giả sáng kiến                                                                                                 
                                                                                                   Võ Đào Dung
GV: Võ Đào Dung                                                       Trường THCS  Nguyễn Thế Bảo                                                   


